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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần: PHÁT TRIỂN KHAI THÁC MỎ CẬN BIÊN 
                           MARGINAL FIELD DEVELOPMENT
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4  ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Kỹ thuật khai thác, Kinh tế Dầu khí, Công nghệ mỏ, Kỹ thuật khoan, Thu gom xử lý vận chuyển Dầu khí
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
                  tiết

+ Bài tập: 
                  tiết

+ Báo cáo chuyên đề            
             36 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập   
    tiết


+ Hoạt động khác 
        
    tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 tiết 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Phát triển mỏ cận biên bao gồm các nội dung: Định nghĩa mỏ cận biên, các thông số đánh giá hiệu quả khai thác mỏ cận biên, Quy trình lập dự án phát triển mỏ cận biên, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả và rủi ro đầu tư; Lập kế hoạch phát triển mỏ (FDP); Các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập và triển khai một dự án phát triển mỏ; 
Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác đánh giá dự án dầu khí, tập trung chủ yếu vào quy trình thu thập số liệu và đánh giá số liệu phục vụ dự án phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ nắm được các nguyên tắc cơ bản đánh giá rủi ro đầu tư và hiệu quả đầu tư trên cơ sở các thông số và chỉ tiêu kỹ thuật, kinh tế, chính trị, địa lý và thị trường. Các bài giảng được thiết kế theo các chuyên đề, trên cơ sở những kiến thức được truyền đạt trên lớp, sinh viên có thể tự tìm hiểu và tiếp cận với những tài liệu chuyên môn, tài liệu sản xuất trong Ngành, các công bố trong nước và quốc tế để nắm rõ và cập nhật kịp thời các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập và triển khai dự án phát triển mỏ dầu khí, đặc biệt đối với các mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
3. Chuẩn đầu ra
3.1 Chuẩn chung
Nắm vững quy trình đánh giá mỏ nhỏ, mỏ cận biên và và các quy định về phát triển dự án dầu khí (mỏ dầu khí). Có khả năng ứng dụng các kiến thức chuyên môn tham gia lập dự án, thực hiện dự án và giám sát dự án và đánh giá dự án phát triển mỏ dầu khí, đặc biệt là mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
3.2 Chuẩn cụ thể


a) Kiến thức
- Hiểu rõ vai trò và quy trình của công tác đánh giá mỏ nhỏ, mỏ cận biên và lập kế hoạc/dự án phát triển mỏ dầu khí đối với nhóm mỏ này.
- Nắm rõ các yêu cầu cơ bản về cơ sở dữ liệu sử dụng trong công tác lập dự án phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên. Các thông số có thể điều chỉnh để nâng hiệu quả phát triển các mỏ dầu khí loại này.
- Xác định vai trò của kỹ sư khoan khai thác trong công tác lập dự án và triển khai dự án phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
b) Kỹ năng
- Thành thạo trong việc xây dựng phương án phát triển, ý tưởng phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
- Có kỹ năng tra cứu dữ liệu và tìm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập dự án, cả ở những vùng còn thiếu thông tin.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 

[1] Petroleum Production Engineering- Boyun Guo, William C. Lyons- Elsevier Science & Technology books-2007.
· Tài liệu tham khảo:  

[2] Natural Gas Production Engineering, Chi U. Ikoku, The Pennsylvania State University, Krierger Publishing company, Malabar Floriada, 1992.
[3] The Petroleum Engineering Handbook: Sustainable Operations, M.J Khan, M.R. Islam, Gulf Publishing Company, 2007.

-     Tài liệu khác:

[4] Petroleum Production Engineering Hanbook Part 1, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[5] Petroleum Engineering Hanbook Part 2, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[6] Petroleum Engineering Hanbook Part 3, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.
[7] Petroleum Engineering Hanbook Part 4, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.

[8] Petroleum Engineering Hanbook Part 5, Howard B. Bradley, Professional/Technical training Consultant, SPE, 1987.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

- Bài tập;

- Báo cáo chuyên đề.

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 45 phút .

- SV không được tham khảo 

c)  Thi cuối kỳ: 50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 90 phút.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào giữa kỳ và cuối học kỳ.

  7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-3

	Chương 1: Định nghĩa chung
- Khái niệm mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
- Các thông số/chỉ tiêu cơ bản.
- Quy trình cơ bản lập dư án FDP mỏ nhỏ và mỏ cận biên.
	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu,

-Tìm thông tin liên quan tới đánh giá dự án thăm dò khai thác dầu khí, phát triển mỏ dầu khí, cập nhật các công nghệ thăm dò, khoan, khai thác, xử lý, vận chuyển, tàng chứa, hủy mỏ. Cập nhật chi phí công trình, các quy định về quản lý dự án dầu khí trong nước, khu vực và trên thế giới.
	- Nắm rõ quy trình xây dựng và quản lý dự án phát triển mỏ dầu khí
- Nắm rõ các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến một dự án phát triển mỏ

	Tuần 4-6
	Chương II. FDP mỏ nhỏ và mỏ cận biên
- Các vấn đề quan trọng của một dự án phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên
- Công tác đánh giá và hiệu chỉnh FDP
- Vai trò của kỹ sư khoan khai thác trong dự án phát triển mỏ

	6
	
	
	
	
	-Nắm rõ yêu cầu nhân sự và các nội dung cơ bản của một bản FDP

- Nắm rõ nội dung của một bản FDP hoàn chỉnh

- Nắm rõ vai trò nhiệm vụ của kỹ sư khoan khai thác trong việc lập và triển khai dự án phát triển mỏ

- Các yếu tố rủi ro cần đánh giá trong dự án phát triển mỏ


	Tuần 7-8
	Seminar giữa kỳ, kiểm tra giữa kỳ
	
	
	4
	
	Tổng hợp các kiến thức đã học, chuẩn bị cho thi giữa kỳ.
	- Tổng hợp các kiến thức về lập FDP và triển khai các hoạt động phát triển khai thác mỏ dầu khí

	Tuần 9-11
	Chương : Các yếu tố đánh giá hiệu quả phát triển mỏ nhỏ và mỏ cận biên
- Cơ sở hạ tầng khu vực mỏ
- Các cơ chế tài chính đặc thù
- Quản lý mỏ nhỏ và mỏ cận biên


	6
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu,

- Cập nhật chi phí công trình, các quy định về quản lý dự án dầu khí trong nước, khu vực và trên thế giới.

- Tìm hiểu phần mềm ứng dụng trong quản lý mỏ dầu khí và xây dựng phương án phát triển mỏ  dầu khí, các quy định pháp lý về hoạt động dàu khí của các quốc gia PVN có dự án dầu khí và nhưng thị trường tiềm năng..
	- Sử dụng thành thạo phần mềm với các chức năng cơ bản; có khả năng tự học và tự phát triển kỹ năng sử dụng phần mềm với các tính năng nâng cao.

- Có khả năng tham gia nhóm công tác đánh giá dự án dầu khí, hiểu quy trình lập và thẩm định dự án FDP cho một mỏ dầu khí truyền thống.

	Tuần 12-14
	Chương 4: Phần mềm OFM

- Giới thiệu phần mềm

- Các công cụ và tính năng cơ bản

- Các công cụ và tính năng nâng cao

- Ứng dụng Questor trong đánh giá dự án và lập dự án phát triển mỏ
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	Tuần 15
	Bài tập, kiểm tra kết thúc học phần
	
	
	8
	
	Tổng hợp các kiến thức đã học, chuẩn bị cho thi kết thúc học phần
	Có khả năng làm việc độc lập và tham gia nhóm công tác lập FDP và triển khai phát triển mỏ.


8. Thông tin về GV/nhóm GV (đại diện PVU)
1. Họ và tên: Nguyễn Văn Minh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Hội Dầu khí Việt Nam.

Điện thoại, email: 0913228462, minhnv@pvn.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ khai thác dầu khí. Khai thác dầu trong đá móng nứt nẻ.

2. Họ và tên: Lê Phước Hảo
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí.
Điện thoại, email:haolp@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ và thiết bị khoan khai thác dầu khí, Tối ưu khai thác.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
	HIỆU TRƯỞNG
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